
Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn với các dòng số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 50.000

2. 820.900

3. 670.000

4. 10.000

5. 500.000

6. 500.000

7. 40.700.000

8. 130.000

9. 1.000

10. 729.000

11. 80.000

12. 681.000

Đánh dấu vị trí (gần đúng) trên trục số rồi giải.

1) Làm tròn 52.817 đến gần nhất hàng
chục nghìn.

50.000 60.000

2) Làm tròn 820.860 đến gần nhất hàng
trăm.

820.800 820.900

3) Làm tròn 666.641 đến gần nhất hàng
chục nghìn.

660.000 670.000

4) Round 9.506 to the nearest
thousand.

9.000 10.000

5) Làm tròn 453.975 đến gần nhất hàng
trăm nghìn.

400.000 500.000

6) Làm tròn 534.644 đến gần nhất hàng
trăm nghìn.

500.000 600.000

7) Làm tròn 40.673.282 đến gần nhất
hàng trăm nghìn.

40.600.000 40.700.000

8) Làm tròn 126.324 đến gần nhất hàng
chục nghìn.

120.000 130.000

9) Làm tròn 950 đến gần nhất hàng
trăm.

900 1.000

10) Round 728.779 to the nearest
thousand.

728.000 729.000

11) Làm tròn 82.189 đến gần nhất hàng
chục nghìn.

80.000 90.000

12) Round 681.152 to the nearest
thousand.

681.000 682.000
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Đánh dấu vị trí (gần đúng) trên trục số rồi giải.
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40.700.000 500.000 1.000 820.900

1) Làm tròn 52.817 đến gần nhất hàng
chục nghìn.

50.000 60.000

2) Làm tròn 820.860 đến gần nhất hàng
trăm.

820.800 820.900

3) Làm tròn 666.641 đến gần nhất hàng
chục nghìn.

660.000 670.000

4) Round 9.506 to the nearest
thousand.

9.000 10.000

5) Làm tròn 453.975 đến gần nhất hàng
trăm nghìn.

400.000 500.000

6) Làm tròn 534.644 đến gần nhất hàng
trăm nghìn.

500.000 600.000

7) Làm tròn 40.673.282 đến gần nhất
hàng trăm nghìn.

40.600.000 40.700.000

8) Làm tròn 126.324 đến gần nhất hàng
chục nghìn.

120.000 130.000

9) Làm tròn 950 đến gần nhất hàng
trăm.

900 1.000

10) Round 728.779 to the nearest
thousand.

728.000 729.000

11) Làm tròn 82.189 đến gần nhất hàng
chục nghìn.

80.000 90.000

12) Round 681.152 to the nearest
thousand.

681.000 682.000

Câu  trả  lờ i

1. 50.000

2. 820.900

3. 670.000

4. 10.000

5. 500.000

6. 500.000

7. 40.700.000

8. 130.000

9. 1.000

10. 729.000

11. 80.000

12. 681.000

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0


	Bảng tính
	Lời giải
	Bảng tính đã sửa đổi

